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Câu 1: (2,0 điểm)

1. Nguyên tử của nguyên tố Ca có Z = 20.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử.

b) Khi nguyên tử Ca nhường đi 2 electron tạo thành Ca2+. So sánh bán kính nguyên tử của Ca và Ca2+. Giải thích?

2. Trong quá trình sản xuất axit sunfuric, người ta dùng H2SO4 đặc hấp thụ SO3 theo phương pháp ngược dòng. Viết công thức cấu tạo của SO3, H2SO4 và một oleum dạng H2SO4.SO3.
Câu 2: (2,0 điểm)

1. Xét cân bằng: N2  +  3H2  
[image: image1.wmf]¾¾®

¬¾¾

 2NH3        
[image: image2.wmf]ΔH = -92 KJ

 

Cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi: 

a) Giảm nhiệt độ.

b) Tăng áp suất chung.

2. Xét phương trình nhiệt hóa học:  CaCO3(r ) 
[image: image3.wmf]¾¾®

¬¾¾

 CaO(r )  +  CO2(k)   
[image: image4.wmf]ΔH = +144,6 KJ

  

Tính nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt phân hoàn toàn 1 tấn CaCO3. Giả thiết rằng phản ứng là hoàn toàn và không thất thoát nhiệt trong sản xuất.

3. Xác định nhiệt độ sôi của PCl3 từ các dữ liệu sau:

	Chất
	S0(J.K-1.mol-1 )
	
[image: image5.wmf]0-1

f

ΔH(KJ.mol)



	PCl3 (lỏng)
	217,1
	-319,7

	PCl3 (khí)
	311,7
	-287,0


Câu 3: (2,0 điểm)

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau dưới dạng ion, khi cho:
a) Cu vào dung dịch FeCl3.
b) Dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
c) Cho dung dịch KMnO4 vào dung dịch FeSO4/ H2SO4.
d) Cho Zn vào dung dịch Na[Ag(CN)2].
2. Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm HCOOH 0,01M và HCOONa 0,001M. Biết Ka= 10-3,75.
Câu 4: (2,0 điểm)


Sục khí clo vào dung dịch NH4Cl bão hòa nguội (25 gam dung dịch có nồng độ 26% tính theo khối lượng) ở các pH khác nhau. Ở pH = 3 và pH = 9 thu được chất lỏng A (chứa 11,6% khối lượng nitơ) và B (chứa 27,2% khối lượng nitơ) tương ứng. Ở pH = 6 thì có 0,242 mol Cl2 bị hấp thụ, thu được chất C. Khi thêm AgNO3 vào dung dịch sản phẩm ứng ở pH = 6 thì lượng kết tủa AgCl gấp 3 lần so với trước khi sục khí clo.
1. Xác định công thức các chất A, B, C và viết phương trình phản ứng.

2. Tính thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng ở pH = 3 và pH = 9.

Câu 5: (2,0 điểm)


Cho m gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeCO3, CuO và Fe2O3 (trong X oxi chiếm 15,2% về khối lượng) vào bình kín (thể tích không đổi) chứa 0,54 mol O2 dư. Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu 9coi thể tích chất rắn thay đổi không đáng kể). Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y chứa 1,8m gam hỗn hợp muối gồm CuSO4 và Fe2(SO4)3 và 1,08 mol hỗn hợp khí gồm CO2, SO2. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính m.
Câu 6: (2,0 điểm)

1. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có dạng (C3H5Cl)n.

a) Xác định CTPT và cấu trúc có thể có của X, biết MX < 150.

b) Khi đun sôi X với nước, sau đó thêm dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện kết tủa. Xác định cấu trúc của X.
2. Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm propen, axetilen và hidro với xúc tác Ni trong bình kín (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với X là 1,25. Đốt cháy hết Y, thu được 0,87 mol CO2 và 1,05 mol H2O. Mặt khác, Y phản ứng tối đa với 0,42 mol brom trong dung dịch. Tính a.
Câu 7: (2,0 điểm)


Chất béo X tạo bởi 3 axit béo Y, Z, T. Cho 26,12 gam E gồm X, Y, Z và T tác dụng với lượng dư H2 trong điều kiện Ni, toC, thu được 26,32 gam hỗn hợp F gồm chất béo no và các axit béo no. Mặt khác, để tác dụng hoàn toàn với 26,12 gam E cần vừa đủ 0,09 mol NaOH, thu được 27,34 gam muối. Để đốt cháy hoàn toàn 39,18 gam E cần tối đa a mol khí O2. Tính a.
Câu 8: (2,0 điểm)
1. Xác định cấu tạo các chất trong sơ đồ sau: 
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2. Xác định cấu tạo của các chất từ X1 đến X8
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Câu 9: (2,0 điểm)
Viết cơ chế của sự chuyển hóa sau: 
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Câu 10: (2,0 điểm)

1. α-Glucozơ có cấu trúc như sau: 
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Hãy vẽ cấu trúc của β-Glucozơ và Glucozơ mạch hở. Vì sao β-Glucozơ bền hơn α-Glucozơ?

2. Bằng nhiều phản ứng, thực hiện chuyển hóa sau:


[image: image12.emf]O
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC
( Bảng hướng dẫn chấm có 05 trang)
	Câu 1: ( 2 điểm)
	Điểm

	1. a) Cấu hình electron nguyên tử của Ca: 1s22s22p63s23p64s2.
b) Cấu hình e;ectron của Ca2+:1s22s22p63s23p6.

Bán kính của Ca > Ca2+ vì Ca có 4 lớp electron còn Ca2+ có 3 lớp electron.
	1.5
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	Câu 2: ( 2 điểm)
	Điểm

	1. a) Khi giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, vì chiều thuận là chiều tỏa nhiệt.
b) Khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận vì chiều thuận là chiều giảm số mol phân tử khí
	0.5

	2. Nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt phân 1 mol CaCO3 là 144,6 KJ.mol-1.
Số mol CaCO3: 10000 mol.

Lượng nhiệt cần cung cấp: (144,6*10000) = 144,6.104KJ.
	0.5

	3. Xét quá trình:    PCl3(lỏng) 
[image: image14.wmf]¾¾®

¬¾¾

 PCl3(khí)

[image: image15.wmf]0

ΔS =

 311,7 – 217,1 = 94,6 J.K-1

[image: image16.wmf]0

ΔH =

(-287,0) – (-319,7) = 32,7 KJ

Nhiệt độ sôi: 
[image: image17.wmf]0

0

ΔH

T = = 345 K

ΔS

 
Vậy PCl3 sôi ở 346 – 273 = 730C.
	1


	Câu 3: ( 2 điểm)
	Điểm

	1. a) Cu  +  2Fe3+  
[image: image18.wmf]¾¾®

 Cu2+   +  2Fe2+.
b) Fe2+  +  Ag+  
[image: image19.wmf]¾¾®

 Fe3+  +  Ag.

c) 5Fe2+  +  8H+  +  MNO4- 
[image: image20.wmf]¾¾®

 5Fe3+  +  Mn2+  + 4H2O.

d) Zn  +  2[Ag(CN)2]- 
[image: image21.wmf]¾¾®

 [Zn(CN)4]2-  +  2Ag.
	1

	2. Các quá trình:
HCOONa 
[image: image22.wmf]¾¾®

 HCOO-   +  Na+
H2O 
[image: image23.wmf]¾¾®

¬¾¾

 H+   +  OH-                    (1)
HCOOH 
[image: image24.wmf]¾¾®

¬¾¾

 H+  + HCOO-             (2)  Ka
HCOO-  +  H2O 
[image: image25.wmf]¾¾®

¬¾¾

 HCOOH  +  OH-       (3)  Kb

Đây là dung dịch đệm. Trước hết ta tính gần đúng nồng độ H+.

Do [H+] ≈
[image: image26.wmf]-
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Vậy dung dịch có môi trường axit. Vì thế cân bằng (2) quyết định pH của dung dịch.

Xét cân bằng:      HCOOH 
[image: image27.wmf]¾¾®

¬¾¾

    H+     +     HCOO-             Ka
Ban đầu:                10-2                     0                 10-3
[ ]:                      10-2 - x                     x           10-3 + x
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[image: image29.wmf]¾¾®

 x = 8,69.10-4 
[image: image30.wmf]¾¾®

 pH = 3,06
	1


	Câu 4: ( 2 điểm)
	Điểm

	1. Gọi A và B là các chất có công thức tổng quát NHxCly, ta có
+ Với chất A: 


[image: image31.wmf]14

 0,116; x + 35,5y = 106,7

14 + x + 35,5y

=

 
[image: image32.wmf]¾¾®

x = 0, y = 3 
[image: image33.wmf]¾¾®

A: NCl3.

+ Với chất B: 


[image: image34.wmf]14

 0,272; x + 35,5y = 37,5

14 + x + 35,5y

=


[image: image35.wmf]¾¾®

x = 2, y = 1 
[image: image36.wmf]¾¾®

B: NH2Cl.
	0.75

	Trước khi sục khí clo ta có: 
[image: image37.wmf]-
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Khi đã sục 0,242 mol Cl2 ta được số mol AgCl: 0,121x3 = 0,363 mol, tức đã có thêm 0,242 mol Cl-.
Tính: 
[image: image38.wmf]-

+
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n0,1211

 . Như vậy NHCl2 sinh ra trong dung dịch.

Các phản ứng xảy ra:

NH4Cl  +  3Cl2 
[image: image39.wmf]¾¾®

 NCl3  +  4HCl

NH4Cl  +  2Cl2 
[image: image40.wmf]¾¾®

 NHCl2  +  3HCl 

NH4Cl  +  Cl2 
[image: image41.wmf]¾¾®

 NH2Cl  +  2HCl

Ag+   +  Cl-  
[image: image42.wmf]¾¾®

AgCl
	0.75

	2. pH = 3, nCl2 = 0,121 x 3 = 0,363 mol 
[image: image43.wmf]¾¾®

VCl2 = 8,1312 L
pH = 9, nCl2 = 0,121 mol 
[image: image44.wmf]¾¾®

VCl2 = 2,7104L
	0.5


	Câu 5: ( 2 điểm)
	Điểm

	Đốt cháy hỗn hợp X:
4FeS2   +  11O2 
[image: image45.wmf]¾¾®

2Fe2O3   +  8SO2.

  x             2,75x                                 2x

4FeCO3    +   O2 
[image: image46.wmf]¾¾®

 2Fe2O3    +  4CO2
   y               0,25y                                    y


[image: image47.wmf]n

¯

D=

 (2,75x  +  0,25y)  - (2x  +  y) = 0,054 
[image: image48.wmf]¾¾®

 0,75x – 0,75y = 0,054    (1)
	0.5

	X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc , nóng

2FeS2   +  14H2SO4 
[image: image49.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3   +  15SO2    +   14H2O.

    x                                                                 7,5x

2FeCO3   +  4H2SO4 
[image: image50.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3   +  SO2  +  2CO2   + 4H2O.

   y                                                                 0,5y           y
	0.5

	Ta có: nhh khí = 7,5x  +  1,5y = 1,08 mol   (2) 
(1), (2) 
[image: image51.wmf]¾¾®

x = 0,132; y = 0,06.

Gọi x là số mol O có trong Fe2O3 và CuO: 0,18 + z  = 15,2m/100  (3) 

Bảo toàn khối lượng: m  + 98(1,044  +  z) = 1,8m  +  67,92  +  18(1,044  +  z)   (4)

(3), (4) 
[image: image52.wmf]¾¾®

 m= 30; z = 1,05.
	1


	Câu 6: ( 2 điểm)
	Điểm

	1. a)  Theo đề bài MX = 75,5 và (C3H5Cl)n < 150 
[image: image53.wmf]¾¾®

 n = 1
Công thức phân tử của X: C3H5Cl

Công thức cấu tạo có thể có của X:
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b) Khi đun sôi X với nước, sau khi thêm dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện kết tủa. X phải là CH2=CH – CH2Cl, chất này dễ thủy phân nhất.
	1

	2. 
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 nx = 0,87

(n  +  1)x  + z  = 1,47


[image: image57.wmf]¾¾®

 x + z = 0,6 
[image: image58.wmf]¾¾®

 x + y + z = 0,75

a = 0,75

Ta có:   nCO2 – nH2O = (k – 1)nY = nBr2 – nY

[image: image59.wmf]¾¾®

0,87 – 1,05 = 9,42 – nY 
[image: image60.wmf]¾¾®

nY = 0,6 mol.

BTKL: 
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	Câu 7: ( 2 điểm)
	Điểm

	Hỗn hợp E  +  H2 
[image: image62.wmf]¾¾®

 hỗn hợp F gồm chất béo no và các axit béo no
Ta có mH2 PƯ = 26,32 – 26,12 = 0,2 gam 
[image: image63.wmf]¾¾®

nH2PU = 0,1 mol.

E  +  NaOH  
[image: image64.wmf]¾¾®

 27,34 gam muối  +  m gam (glixerol  +  H2O)

BTKL 
[image: image65.wmf]¾¾®

 m = 2,38 gam

Qui hỗn hợp F thành: 
[image: image66.wmf]335
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Ta có: 
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	Đốt F 
[image: image68.wmf]BT O

¾¾¾®

 nO2 = 2,41 mol.

[image: image69.wmf]¾¾®

Để đốt cháy hết 26,12 gam E cần lượng oxi: 2,41 – 0,05 = 2,36 mol.


[image: image70.wmf]¾¾®

Để đốt cháy hết 39,18 gam E cần lượng O2: 3,54 mol
	


	Câu 8: ( 2 điểm)
	Điểm
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	1

	
[image: image72.png]
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	Câu 9: ( 2 điểm)
	Điểm
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	2. 
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	Câu 10: ( 2 điểm)
	Điểm
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